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LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

20 10 20 20 30 100

1 172524310 Đỗ Thị Ngọc Bích B17QNH9 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

2 172524329 Nguyễn Thị Hằng B17QNH9 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

3 172524330 Tạ Thị Thu Hằng B17QNH9 9 8.5 8 6.5 8.5 8.1 Taïm pháøy Mäüt

4 172524345 Nguyễn Thị Liên B17QNH9 7 8 8 7 8 7.6 Baíy pháøy Saïu

5 172524366 Nguyễn Văn Phong B17QNH9 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

6 172524367 Lương Ngọc Phương B17QNH9 10 8 8.5 9 9 9.0 Chên

7 172524368 Nguyễn Thái Phương B17QNH9 6 8 7 7.5 5 6.4 Saïu pháøy Bäún

8 172524377 Nguyễn Minh Tân B17QNH9 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

9 172524381 Nguyễn Thị Phương Thảo B17QNH9 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

10 172524386 Trần Thị Thịnh B17QNH9 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

11 172524392 Đào Duy Tính B17QNH9 10 8 8 8.5 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

12 172524394 Nguyễn Thị Thùy Trang B17QNH9 3 8 8 0 0 3.0 Ba

13 172524402 L? Hoàng Vân B17QNH9 10 9 8.5 7.5 9 8.8 Taïm pháøy Taïm

14 172524404 Trần Thị Thùy Vi B17QNH9 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

15 172524405 Phạm Văn Việt B17QNH9 9 7.5 8.5 7 8.5 8.2 Taïm pháøy Hai

16 172524406 Nguyễn Đức Hoàng Vĩnh B17QNH9 0 0 0 0 0 0.0 Khäng

1 152527285 Lê Thị Cẩm B15QNH 0 0 0 0 0 0.0 Khäng
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QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17QNH_KHỐI KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 41%

Số sinh viên nợ 59%
TỔNG CỘNG : 100%
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